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1

0101001706 (Bơi)
0101001705 (Bóng chuyền)
0101001704 (Bóng đá)
0101001707 (Cầu lông)
0101001703 (Võ)
0101001697 (Thể hình)

Giáo dục thể chất 1 2(0,2)

0101001706 (Bơi)
0101001705 (Bóng chuyền)
0101001704 (Bóng đá)
0101001707 (Cầu lông)
0101001703 (Võ)
0101001697 (Thể hình)

Giáo dục thể chất 1 2(0,2)

2

0101001709 (Bơi)
0101001711 (Bóng chuyền)
0101001713 (Bóng đá)
0101001710 (Cầu lông)
0101001712 (Võ)
0101001698  (Thể hình)

Giáo dục thể chất 2 1(0,1)

0101100929 (Bơi)
0101001718 (Bóng chuyền)
0101001702 (Bóng đá)
0101001719 (Cầu lông)
0101100931 (Võ)
0101100930 (Thể hình)

Giáo dục thể chất 3 1(0,1)
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Khóa 10 trở về trước Từ khóa 11 trở đi



3

0101001714 (Bơi)
0101001715 (Bóng chuyền)
0101001716 (Bóng đá)
0101001717 (Cầu lông)
0101001700 (Võ)
0101001699 (Thể hình)

Giáo dục thể chất 3 2(0,2)

0101101334 (Bơi)
0101001693 (Bóng chuyền
0101001694 (Bóng đá)
0101001695 (Cầu lông)
0101001701 (Võ)
0101001696 (Thể hình)

Giáo dục thể chất 2 2(0,2)

4 0101001657 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 3(3,0) 0101001657 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1 3(3,0)

0101001662 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2 2(2,0)

0101001669 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3 1(0,1)

6 0101001673 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3AB 2(0,2) 0101001677 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4 2(0,2)

Trưởng BM GDTC Trưởng BM GDQP-AN

Nguyễn Xuân Phúc Bùi Minh Thuấn

5

TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2022
Trưởng đơn vị

Lê Văn Thảo

3(3,0)0101001661 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2


